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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP
 

 

Bản án số: 293/2017/DS-PT 

Ngày 29-9-2017 
  v  r n    ấp t         D 

đất,   H n à, tiền t uê đất và 

bồi t ường t iệt  ại ngoài 

 ợp đồng do tài sản bị xâm 

p ạm 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:Ông Nguyễn  ấn  ặng. 

Các Thẩm phán:   Ông Đin  C í  âm 

Bà Nguyễn Huỳn    ị Hương   ủy 

- Thư ký phiên tòa: Bà Huỳn    ị Diễm Hương -   ư  ý Tòa án nhân 

dân tỉn  Đồng   áp. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
tỉnh Đồng Tháp tham gia phiên tòa: 

Ông Lê Thành Biên - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 22, 29 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở  ò  án n ân dân tỉn  

Đồng   áp xét xử p ú  t ẩm  ông    i vụ án t ụ lý số 106 2014     -D , 

ngày 20 5 2014 về việ    r n    ấp t       quyền sử dụng đất, quyền sở  ữu 

n à, tiền t uê đất và bồi t ường t iệt  ại ngoài  ợp đồng do tài sản bị xâm 

p ạm”; 

Do Bản án dân sự sơ t ẩm số 11/2014/DS-ST ngày 16 tháng 4 năm 2014 

 ủ   oà án n ân dân  uyện H bị   áng  áo; 

  eo  uy t địn  đư  vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số: 82/2017  Đ-PT ngày 

20 tháng 4 năm 2017 giữ   á  đương sự:  

- Nguyên đơn:  

1. Ông  õ  ăn G, sin  năm 1950; 

Đị    ỉ: Ấp 1, xã    2,  uyện H, Đồng   áp. 

2. Ông  õ  ăn T, sin  năm 1952; 

3. Ông  õ  ăn T1, sin  năm 1966; 

Cùng đị    ỉ: Ấp 3, xã    1,  uyện H, Đồng   áp. 

4. Bà  õ   ị N, sin  năm 1958; 
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Đị    ỉ: Ấp  , xã  H, t ị xã  C, An Gi ng; 

5. Bà  õ   ị   (  ), sin  năm 1970; 

Đị    ỉ: Ấp G, xã   , t ị xã  C, An Gi ng; 

6. Bà  õ   ị N1, sin  năm 1975; 

Đị    ỉ:  ổ 2, ấp  HC, xã  A, t ị xã  C, An Gi ng. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà N, bà N1, bà P (PL): Ông  õ  ăn 

G. 

7. Bà  õ   ị T2, sin  năm 1963; 

Đị    ỉ: Ấp 3, xã    1,  uyện H, Đồng   áp. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà T2:  uật sư Hồ   ị Xuân 

H và  uật sư  õ   ị  3 -  ăn p òng luật sư XH t uộ  Đoàn  uật sư tỉn  Đồng 

Tháp. 

8. Bà  õ   ị C, sin  năm 1952; 

Đị    ỉ: Ấp VB, xã VH, t ị xã  , An Gi ng; 

9. Bà  õ   ị  4 (PN), sin  năm 1972; 

Đị    ỉ: Ấp LTA, xã  KA,  uyện H, Đồng   áp. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà T4: Bà  õ   ị T2. 

- Bị đơn: Ông  õ  ăn  5, sin  năm 1968; 

Đị    ỉ: Ấp 1, xã    2,  uyện H, Đồng   áp. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà  ê   ị Mẫn E, sin  năm 1973; 

2. Anh  õ  rường  , sin  năm 1994; 

3. C ị  õ   ị Ngọ  H, sin  năm 1997. 

Người đại diện theo ủy quyền của Mẫn E, S, H: Ông  õ  ăn  5. 

Cùng đị    ỉ: Ấp 3, xã    1,  uyện H, Đồng   áp. 

Người   áng  áo: Ông  õ  ăn G, bà  õ   ị T2, ông Võ  ăn T1, bà Võ 

  ị C, bà  õ   ị N, bà  õ   ị   (  ), bà  õ   ị T4 (PN) và bà  õ   ị N1 là 

nguyên đơn. 

Ông G, ông T1, bà T2, ông T5  ó mặt tại p iên tòa. Bà N, T có đơn xin 

xét xử vắng mặt. Riêng ông T5 vắng mặt p iên tò  ngày 29 9 2017. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, các văn bản gửi cho Tòa án, các biên bản hòa giải và 

trong quá trình giải quyết vụ án: 

Nguyên đơn ông Võ Văn G, trình bày: C    ủ  ông là  õ  ăn  , đã    t 
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ngày 07/9/1999 Âl và mẹ là Đặng   ị  1,    t ngày 10 5 2008 Â1,     mẹ    t 

không để lại di   ú . C   mẹ  ó 10 người  on: 1 -  õ  ăn G, 2/-  õ  ăn T, 3/- 

 õ   ị C, 4/-  õ   ị N, 5/-  õ   ị T2, 6/-  õ  ăn T1, 7/- Võ Văn T5, 8/- Võ 

  ị P (PL), 9/-  õ   ị T4 (PN), 10/-  õ   ị N1.  ú   òn sống     mẹ ông  ó 

 á  tài sản s u: 

1/- Đất ở ấp 3, xã    1, giáp lộ Đ  841 (ở đị  p ương t ường gọi là đất 

dây) diện tí   5.977m
2
,  á  t ử  đất số 209, 221, 237, 242, 249 tờ bản đồ số 14. 

 rên đất  ó  ăn n à  ủ      mẹ để lại. 

2/- Đất ở ấp 3, xã    1, H X số 3 (ở đị  p ương t ường gọi là đất Giồng) 

diện tí     oảng  ơn 30.000m
2
.  rong p ần này     mẹ   o 04  on gái  õ   ị 

N 2.000m
2
 (đã   uyển n ượng lại   o    , rồi     mẹ để lại   o  õ  ăn T5, 

 n  em  ũng t ống n ất),  õ   ị P (PL) 2.000m
2
 (đã   uyển n ượng lại   o  õ 

  ị T2),  õ   ị T4 (PN) 2.000m
2
 (đã   uyển n ượng lại   o    ,     mẹ để lại 

  o  õ  ăn T5,  n  em  ũng t ống n ất),   o  õ   ị T2  ơn 2.500m
2
; cho 03 

 on tr i  õ  ăn G   oảng  ơn 7.000m
2
,  õ  ăn T   oảng  ơn 6.000m

2
 (đã 

  uyển n ượng lại   o ông),  õ  ăn T1 2.800m
2
; p ần đất  òn lại 5.099m

2
 (đã 

tr  p ần  ủ   õ   ị T2 rồi, t uộ  một p ần t ử  đất số 908, tờ bản đồ số 05) 

    mẹ sử dụng là p ần yêu  ầu   i  t      . 

Ngoài r ,  òn một số đất   á      mẹ đã   i    o  á   on   ông  ó tr n  

  ấp. 

 ào năm 2005,  õ  ăn T5 t uê đất  ủ  mẹ là  ụ Đặng   ị  1 diện tí   

đất là 11.067m
2
 (tổng   i p ần đất nêu trên), mỗi năm là 120 giạ lú , T5  ó đong 

lú    o mẹ đượ  2 năm, tín  đ n năm 2014  òn lại 07 năm   ư  đong, tính 

t àn  tiền là 78.600.000đ. 

Khi T5 mượn giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất  ủ  mẹ v y tiền, không 

ngờ T5 s ng tên, đứng tên trong giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất luôn,   ông 

đong lú    o mẹ nữ  và  òn  ắt  ủi, đuổi mẹ r    ỏi n à. Mẹ ông  ó làm đơn 

 iện T5 đ n Ủy ban nhân dân xã TP 1,  ó ti p xú  với  ụ  1 một lần để lấy lời 

   i  ủ  bà, vụ việ  đ ng đượ  giải quy t t ì mẹ bị bện     t.   u đó, T5 thách 

t ứ  9  n  em đi t ư , vì vậy 9  n  em mới làm đơn   ởi  iện đ n  ò  án n ân 

dân  uyện H đ ng t ụ lý giải quy t.  rong t ời gi n   ờ  ò  án giải quy t, T5 

  n  tá    oảng 4 năm, đ n vụ Đông - Xuân năm 2012, T5  ố tìn  xạ lú  ti p, 

10 ngày s u,  n  em ông gồm  ó: ông,  õ   ị T2 và  õ   ị T4 (PN) xịt bỏ, 

ngăn   ặn   ông   o T5 xạ lú . T5  ó làm đơn yêu  ầu xử lý  ìn  sự đ n Công 

 n  uyện H. Công  n xá  min , ông,  õ   ị T2 và  õ   ị T4 (PN) xịt 05 công 

lú  10 ngày tuổi, đất tr n    ấp   ông p ạm tội. N y  n  em   ởi  iện yêu  ầu 

  i  t        á  p ần đất và n à  ủ      mẹ để lại. Ông   ông   ấp n ận yêu 

 ầu p ản tố đòi bồi t ường t iệt  ại  ủ   õ  ăn T5. 

Cá  nguyên đơn  õ  ăn T,  õ  ăn T1,  õ   ị C,  õ   ị N,  õ   ị P 

(PL),  õ   ị N1, bà  õ   ị T2 và bà  õ   ị T4 (PN),  ùng t ống n ất  oàn 

toàn t eo lời trìn  bày và yêu  ầu  ủ  ông  õ  ăn G và   ông  ó ý  i n trìn  

bày thêm. 
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Bị đơn Võ Văn T5, cũng là người đại diện của bà Lê Thị Mẫn E (vợ ông 

T5), Võ Trường S, Võ Thị Ngọc H1 (con ông T5), trình bày: C    ủ  ông là  õ 

 ăn  , đã    t ngày 07 9 1999 Âl và mẹ là Đặng   ị  1,    t ngày 17 5 2008 

Â1,     mẹ    t   ông để lại di   ú ,   ỉ  ó giấy ủy quyền để lại toàn bộ tài sản 

  o ông,  n  em đều  ý tên vào, ông đã  ung  ấp   o  ò  án, vì p ần tài sản 

  á  đã   i    o  á   on xong   t. C   mẹ  ó 10 người  on: 1 -  õ  ăn G, 2/- 

 õ  ăn T, 3/-  õ   ị C, 4/-  õ   ị N, 5/-  õ   ị T2, 6/- Võ  ăn T1, 7/- Võ 

 ăn T5, 8/-  õ   ị P (PL), 9/-  õ   ị T4 (PN), 10/- Võ Thị N1. Cá  tài sản mà 

    mẹ đã   i    o  á   on gồm: 

1/- Đất tọ  lạ  ở ấp 3, xã TP 1 (Hợp tá  xã số 3), ở đị  p ương t ường gọi 

là đất giồng, diện tí    ơn 30.000m
2
. C i    o ông  õ  ăn G 8.500m

2
,  õ  ăn 

T 7.500m
2
,  õ C ị C 2.000m

2
,  õ   ị N 2.000m

2
, Võ Thị T2 3.000m

2
, Võ  ăn 

T1 3.000m
2
,  õ   ị P (PL) 2.000m

2
,  õ   ị T4 (PN) 2.000m

2
,  õ   ị N1 

2.000m
2
.  rong đó, p ần  ủ  bà  õ   ị C   uyển n ượng lại   o ông vào ngày 

25 9 1999, (bán   ung luôn với p ần 4.000m
2
 đất ở ấp 3, xã TP 1, gọi là đất 

ngọn, là p ần đất  ùng mu  với ông rồi bán lại   o ông, tổng  ộng giá 73   ỉ 

vàng 24kra 10T); P ần  ủ  bà  õ   ị N   uyển n ượng lại   o ông vào ngày 

25/02/1996, giá 20 c ỉ vàng 24 r  10 ; P ần  ủ  bà  õ   ị T4 (PN)   uyển 

n ượng lại   o ông vào ngày 16/02/1997, giá 25 c ỉ vàng 24 r  10 ; P ần  ủ  

bà  õ   ị N1   uyển n ượng lại   o ông vào ngày 25/3/2002, giá 25 c ỉ vàng 

24 r  10 ; lú    uyển n ượng   ỉ làm giấy t y,  òn giấy   ứng n ận quyền sử 

dụng đất t ì mẹ vẫn đứng tên, s u này mới   uyển tên lại   o ông; p ần  ủ  ông 

 õ  ăn T   uyển n ượng lại   o ông  õ  ăn G; p ần  ủ   õ   ị P (PL) 

  uyển n ượng lại   o bà  õ   ị T2 đ ng sử dụng, p ần này lú  mẹ   uyển tên 

qu    o ông t ì ông  ó báo   o   ị T2  ắt luôn n ưng   ị T2 n ờ ông đứng tên, 

nói để đó bán lại   o ông luôn.   ần này ông   ông  ó tiền mu  nên ông   ấp 

n ận   uyển tên lại   o bà  õ   ị T2, p ần này   ông nằm trong p ần đất tr n  

  ấp. Còn p ần t    lại ông  ó ủi  ái đì    oảng  ơn 1.000m
2
. Ông   ông bi t 

số t ử  đất, số tờ bản đồ,  òn diện tí   t ì ông   ỉ tín    oảng t ôi   ứ   ông 

  ín  xá . Cá  p ần đất tr n    ấp  ò  án đã ti n  àn  xem xét, t ẩm địn  tại 

  ỗ rồi.  iệ      mẹ   o đất đã lâu ông   ông n ớ t ời gi n. 

2/- Đất tọ  lạ  ở ấp 3, xã TP 1 (giáp lộ Đ  841), ở đị  p ương t ường gọi 

là đất dây, diện tí    ơn 6.000m
2
,  ó  ăn n à  ủ      mẹ để lại, ông sống   ung 

t  n ỏ đ n lớn, n à này do ông đứng r   ất lại vào năm 1996, n ưng d n  ng ĩ  

là n à  ủ      mẹ.   ần này   i mẹ  òn sống đã làm t ủ tụ    uyển n ượng đất 

  o ông,  òn p ần n à t ì do ông  ất nên t uộ  quyền sở  ữu  ủ  ông. 

3/- Đất tọ  lạ  ở ấp 1, xã TP 2, là p ần đất đ ng tr n    ấp t      , diện 

tí    ơn 4.000m
2
.   ần này mẹ ông đã   uyển n ượng   o ông  õ  ăn H2, lúc 

 òn sống. 

Ông   ông  ó t uê đất  ủ      mẹ, n ưng lú  mẹ  òn sống  ó nói với ông 

là bà  ó số vàng bán đất   o ông  õ  ăn H2, n ưng   o  á    ị mượn   ư  đòi 

lại đượ , nên   ông  ó tiền   i tiêu ăn sáng, uống  à p ê. Ông nói với mẹ là để 

ông đong lú    o mẹ mỗi t áng 10 giạ để bà  ó tiền ăn sáng, uống  à p ê, đó là 
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trá   n iệm làm  on,   ứ   ông p ải t uê đất. Còn ăn uống  àng ngày t ì ông 

lo   o mẹ rồi vì bà sống   ung n à với ông. Ông  ó trìn  bày  ụ t ể trong tờ 

tường trìn  gởi   o  ò  án ngày 26 02 2014. 

Ông   ông   ấp n ận toàn bộ yêu  ầu   i  t        ủ   á  nguyên đơn. 

Vào ngày 20 10 2011 âm lị  , ông  ó xạ lú  trên p ần đất ruộng  ủ  ông 

với 8.700m
2
. Đ n ngày 05 11 2011,   i lú  ông đượ  15 ngày t ì ông p át  iện 

lú   ủ  ông bị vàng, t ì mới bi t đượ  ông  õ  ăn G, bà  õ   ị T2 và bà Võ 

  ị T4 (PN) m ng bìn  xịt p   t uô  p á lâm xịt vào lú   ủ  ông, vì trướ  đó bà 

T2 đã  ó  ăm dọ    i ông xạ lú   ũng   ông  ó ăn đâu.   u   i sự việ  xảy r , 

ông  ó báo   ín  quyền đị  p ương, nên lú  đó Công  n  uyện H và  á   ơ 

qu n   uyên môn ở  uyện p ối  ợp với   ín  quyền xã ti n  àn   iểm tr  p ần 

lú  t iệt  ại  ủ  ông,  ó lập biên bản tại   ỗ. N ưng s u đó, Công  n  uyện H ra 

 uy t địn    ông   ởi tố vụ án. N y ông yêu  ầu ông  õ  ăn G, bà  õ   ị T2 

và bà  õ   ị T4 (PN) bồi t ường t iệt  ại gồm t iệt  ại b n đầu 4.995.500đ, 

t iệt  ại do   ông t u  oạ   đượ  vụ Đông - Xuân 2011 - 2012, số tiền 

23.056.600đ và tiền lãi p ải trả   o Ngân  àng do   ông trả đượ  nợ, t  ngày 

05 11 2011,   o đ n   i nào  ò  án giải quy t xong vụ án,   i nào đ n p iên 

tò  sơ t ẩm ông mới bi t số tiền  ụ t ể, vì   ư  bi t  ò  án xét xử ngày nào. 

 ại  uy t địn  bản án dân sự sơ t ẩm số 11 2014/DS-ST ngày 16 tháng 4 

năm 2014  ủ   oà án n ân dân  uyện H đã xử:  

1. K ông   ấp n ận yêu  ầu   i  t       quyền sử dụng đất  ủ   á  

nguyên đơn  õ  ăn G,  õ  ăn T,  õ   ị C, Võ T ị N,  õ   ị T2,  õ  ăn T1, 

 õ   ị P (PL),  õ   ị T4 (PN),  õ   ị N1, yêu  ầu ông  õ  ăn T5   i  t    

k  làm 10 phần, cho mỗi người 01 p ần, tại  á  t ử  đất số 209, 221, 237, 242, 

249 tờ bản đồ số 14, diện tí   5.977m
2
 và 5.099m

2
 t uộ  một p ần t ử  đất số 

908, tờ bản đồ số 05, tọ  lạ  tại xã TP 1,  uyện H. 

2. C ấp n ận một p ần yêu  ầu   i  t       quyền sở  ữu n à ở  ủ   á  

nguyên đơn  õ  ăn G,  õ  ăn T,  õ   ị C,  õ   ị N,  õ   ị T2,  õ  ăn T1, 

 õ   ị P (PL),  õ   ị T4 (PN),  õ   ị N1. 

- Ông  õ  ăn T5 đượ  quyền sở  ữu  ăn n à đ ng tồn tại trên p ần đất 

tr n    ấp, t ử  249, gồm n à   ín  và n à p ụ  ũ  ủ   ụ Đặng   ị  1 để lại. 

- Buộ  ông  õ  ăn T5   i  t       bằng giá trị lại   o  á  nguyên đơn 

 õ  ăn G,  õ  ăn T,  õ   ị C,  õ   ị N,  õ   ị T2,  õ  ăn T1,  õ   ị P 

(PL),  õ   ị T4 (PN),  õ   ị N1 mỗi người 2.176.880đ (H i triệu một trăm 

bảy mươi sáu ngàn tám trăm tám mươi đồng). 

3. K ông   ấp n ận yêu  ầu   i  tiền t uê quyền sử dụng đất 07 năm với 

số tiền 78.600.000đ, t àn  10 p ần bằng n  u,  ủ   á  nguyên đơn  õ  ăn G, 

 õ  ăn T,  õ   ị C,  õ   ị N,  õ   ị T2,  õ  ăn T1,  õ   ị P (PL),  õ   ị 

T4 (PN),  õ   ị N1. 

4. C ấp n ận một p ần yêu  ầu đòi bồi t ường t iệt  ại ngoài  ợp đồng 

do tài sản bị xâm p ạm  ủ  ông  õ  ăn T5. 



6 

 

Buộ  ông  õ  ăn G, bà  õ   ị T2 và bà  õ   ị T4 (PN) liên đới bồi 

t ường t iệt  ại   o ông  õ  ăn T5 số tiền 3.446.000đ (B  triệu bốn trăm bốn 

mươi sáu ngàn đồng).  rong đó, p ần mỗi người p ải bồi t ường là 1.148.667đ 

(Một triệu một trăm bốn mươi tám ngàn sáu trăm sáu mười bảy đồng). 

Kể t    i  ó đơn yêu  ầu  ủ  n ững người đượ  t i  àn  án dân sự, n u 

người p ải t i  àn  án dân sự nào   ư  t i  àn  xong ng ĩ  vụ t i  àn  án, t ì 

p ải   ịu lãi suất  ơ bản do Ngân  àng N à nướ  quy địn , tương ứng với t ời 

gi n   ậm t i  àn  án. 

5. Về án p í dân sự sơ t ẩm: 

- Buộ   á  nguyên đơn  õ  ăn G,  õ  ăn T,  õ   ị C,  õ   ị N, Võ 

  ị T2,  õ  ăn T1,  õ   ị P (PL),  õ   ị T4 (PN),  õ   ị N1 mỗi người   ịu 

200.000đ, án p í p ần tài sản đượ   ưởng; Riêng ông G, bà T2 và bà Thúy còn 

p ải liên đới   ịu t êm 200.000đ, p ần  ủ  mỗi người 66.667đ, án p í p ần bồi 

t ường t iệt  ại;  ổng  ộng mỗi người p ải   ịu 266.667đ.  iền tạm ứng án p í 

đượ  xử lý: 

+ Ông  õ  ăn G đượ  tr  vào tiền tạm ứng án p í đã nộp 1.780.000 đồng 

t eo   i biên l i t u số 000091 ngày 15 4 2009 và số 021090 ngày 21 02 2014 

 ủ  C i  ụ    i  àn  án dân sự  uyện H, đượ  n ận lại 1.513.333đ (Một triệu 

năm trăm mười b  ngàn b  trăm b  mươi b  đồng). 

+ Bà Võ   ị T2 đượ  tr  vào tiền tạm ứng án p í đã nộp 1.780.000 đồng 

theo hai biên lai thu số 000086 ngày 15 4 2009 và số 021089 ngày 21 02 2014 

 ủ  C i  ụ    i  àn  án dân sự  uyện H, đượ  n ận lại 1.513.333đ (Một triệu 

năm trăm mười b  ngàn b  trăm b  mươi b  đồng). 

+ Bà  õ   ị T4 (PN) đượ  tr  vào tiền tạm ứng án p í đã nộp 1.780.000 

theo hai biên l i t u số 000089 ngày 15 4 2009 và số 021087 ngày 21 02 2014 

 ủ  C i  ụ    i  àn  án dân sự  uyện H, đượ  n ận lại 1.513.333đ (Một triệu 

năm trăm mười b  ngàn b  trăm b  mươi b  đồng). 

+ Ông  õ  ăn T đượ  tr  vào tiền tạm ứng án p í đã nộp 1.780.000 đồng 

t eo   i biên l i t u số 000083 ng y 15 4 2009 và số 021091 ngày 21 02 2014 

 ủ  C i  ụ    i  àn  án dân sự  uyện H, đượ  n ận lại 1.580.000đ (Một triệu 

năm trăm tám mươi ngàn đồng). 

+ Bà  õ   ị C đượ  tr  vào tiền tạm ứng án p í đã nộp 1.780.000 đồng 

t eo   i biên l i t u số 000084 ngày 15 4 2009 và số 021093 ngày 21 02 2014 

 ủ  C i  ụ    i  àn  án dân sự  uyện H, đượ  n ận lại 1.580.000đ (Một triệu 

năm trăm tám mươi ngàn đồng). 

+ Bà  õ   ị N đượ  tr  vào tiền tạm ứng án p í đã nộp 1.780.000 t eo 

hai biên l i t u số 000085 ngày 15 4 2009 và số 021094 ngày 21 02 2014  ủ  

C i  ụ    i  àn  án dân sự  uyện H, đượ  n ận lại 1.580.000đ (Một triệu năm 

trăm tám mươi ngàn đồng). 

+ Ông  õ  ăn T1 đượ  tr  vào tiền tạm ứng án p í đã nộp 1.780.000 

đồng theo hai biên l i t u số 000087 ngày 15 4 2009 và số 021092 ngày 
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21 02 2014  ủ  C i  ụ    i  àn  án dân sự  uyện H, đượ  n ận lại 1.580.000đ 

(Một triệu năm trăm tám mươi ngàn đồng). 

+ Bà  õ   ị P (PL) đượ  tr  vào tiền tạm ứng án p í đã nộp 1.780.000 

đồng theo hai biên l i t u số 000088 ngày 15 4 2009 và số 021086 ngày 

21 02 2014  ủ  C i  ụ    i  àn  án dân sự  uyện H, đượ  n ận lại 1.580.000đ 

(Một triệu năm trăm tám mươi ngàn đồng). 

+ Bà  õ   ị N1 đượ  tr  vào tiền tạm ứng án p í đã nộp 1.780.000 đồng 

theo hai biên lai t u số 000090 ngày 15 4 2009 và số 021088 ngày 21 02 2014 

 ủ  C i  ụ    i  àn  án dân sự  uyện H, đượ  n ận lại 1.580.000đ (Một triệu 

năm trăm tám mươi ngàn đồng). 

- Buộ  ông  õ  ăn T5   ịu 200.000đ, án p í p ần tài sản đượ   ưởng và 

1.293.000đ án p í p ần yêu  ầu   ông đượ    ấp n ận, tổng  ộng: 1.493.000đ; 

đượ  tr  vào tiền tạm ứng án p í đã nộp là 901.000đ t eo biên l i t u số 004921 

ngày 09 01 2013  ủ  C i  ụ    i  àn  án dân sự  uyện H,  òn p ải   ịu ti p 

592.000đ (Năm trăm   ín mươi   i ngàn đồng). 

6. Về   i p í địn  giá: Ông T5 đã   i trướ : 500.000đ. 

Buộ   á  nguyên đơn  õ  ăn G,  õ  ăn T,  õ   ị C,  õ   ị N,  õ   ị 

T2,  õ  ăn T1,  õ   ị P (PL),  õ   ị T4 (PN),  õ   ị N1 mỗi người p ải trả 

lại   o ông  õ  ăn T5 50.000đ (Năm mươi ngàn đồng). 

7. Chi p í giám địn : Cá  nguyên đơn  õ  ăn G,  õ  ăn T,  õ   ị C, 

 õ   ị N, Võ   ị T2,  õ  ăn T1,  õ   ị P (PL),  õ   ị T4 (PN),  õ   ị N1 

  ịu 4.000.000đ, đã   i xong. 

  u   i xét xử sơ t ẩm, ngày 28 tháng 4 năm 2014 ông  õ  ăn G, bà Võ 

  ị T2, ông  õ  ăn T1, bà  õ   ị C, bà  õ   ị N, bà  õ   ị P (PL), bà Võ 

  ị T4 (PN) và bà  õ   ị N1   áng  áo   ông đồng ý bản án sơ t ẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  u   i ng iên  ứu tài liệu,   ứng  ứ  ó trong  ồ sơ, đượ   iểm tr  tại 

p iên tò ,  ăn  ứ vào   t quả tr n  luận tại p iên tò , p át biểu  ủ  Kiểm sát 

viên, Hội đồng xét xử n ận địn : 

[1]   eo đơn   áng  áo và tại p iên tò  p ú  t ẩm ông  õ  ăn G, bà Võ 

  ị T2, ông  õ  ăn T1, bà  õ   ị C, bà  õ   ị N, bà  õ   ị P (PL), bà Võ 

  ị T4 (PN) và bà  õ   ị N1 yêu  ầu   i  t       p ần tài sản  ủ   ụ   và  ụ 

L1    t để lại gồm: Diện tí   5.977m
2
 đất t uộ   á  t ử  209, 221, 237, 242, 

249 (đất dây); Diện tí   5,099m
2
 đất t uộ  t ử  908 (gọi đất giồng); 01  ăn n à 

và tiền  ụ  1 cho ông T5 t uê đất 10 năm là 78.600.000 đồng, cho 10 người  on 

 ủ   ụ   và  ụ  1 mỗi người đượ   ưởng 01 suất t       bằng n  u. 

[2] Xét   áng  áo  ủ   á  nguyên đơn yêu  ầu   i  t       p ần tài sản 

 ủ   ụ   và  ụ  1    t để lại gồm: Diện tí   5.977m
2
 đất t uộ   á  t ử  209, 

221, 237, 242, 249. Diện tí   5.099m
2
 đất t uộ  t ử   908. 

Xét t ấy, về nguồn gố  p ần đất tr n    ấp là  ủ   ụ  õ  ăn   và  ụ 
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Đặng   ị  1 là    , mẹ  ủ   á  nguyên đơn, bị đơn. K i  òn sống  ụ L có chia 

  o  á   on xong, trong đó bà N, bà T2, bà T4, bà   mỗi người đượ    i  

2.000m
2
 đất ruộng (đất giồng) và   i    o bà C, bà N1 mỗi người đượ    i  

2.000m
2
 đất ruộng (đất ngọn), việ    i    ông  ó làm giấy tờ,  ụ   vẫn đứng tên 

giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất.   ần đất  ủ  bà N, bà T4, bà C và bà N1 

đượ    i  t ì  á  bà   uyển n ượng lại cho ông T5  ó làm giấy t y. Năm 1993 

 ụ   đượ   ấp giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất diện tí   15.503m
2
 (gồm  á  

t ử  1167, 1166, 1269, 1165, 1137 đất tọ  lạ  tại xã TP 1,  uyện H). Năm 1999 

 ụ      t   ông để lại di   ú , đ n năm 2004  ụ  1 lập t ủ tụ  t       và đượ  

 ấp giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất ngày 28 9 2004 diện tí   16.496m
2
 

(gồm  á  t ử  908 tờ bản đồ số 5, t ử  221, 237, 242 và t ử  249 tờ bản đồ số 

14). Đ n ngày 23 11 2004  ụ  1 lập t ủ tụ    uyển n ượng toàn bộ p ần đất 

16.496m
2
 cho ông  õ  ăn T5 và ông T5 đã đượ   ấp giấy   ứng n ận quyền sử 

dụng đất. Năm 2008  ụ  1    t   ông  ó để lại di   ú .  

N ư vậy, s u   i  ụ      t n ững người t        ủ   ụ   t ỏ  t uận 

t ống n ất để   o  ụ  1 đượ  t       quyền sử dụng p ần đất mà  ụ   đã đượ  

 ấp giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất năm 1993 và tại p iên tò  p ú  t ẩm 

ông G và  á  nguyên đơn trình bày: C   ( ụ  )    t t ì để   o mẹ ( ụ  1) đứng 

tên t       giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất,  á  nguyên đơn   ông  ó tr n  

  ấp việ   ụ  1 đượ   ấp giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất, nên p ần đất 

tr n    ấp   ông  òn tài sản  ủ   ụ  , nên   ông p ải là di sản t        ủ   ụ 

L.  

Mặt   á , tại t ời điểm  á  nguyên đơn   ởi  iện,  ũng   t t ời  iệu   ởi 

 iện   i  t       đối với p ần tài sản  ủ   ụ L.  

[3] Đối với việ   ụ  1   uyển n ượng quyền sử dụng đất   o ông T5, các 

nguyên đơn   o rằng  ụ  1 cho ông T5 mượn giấy   ứng n ận quyền sử dụng 

đất t     ấp v y tiền ngân hàng, n ưng ông T5 l   dối  ụ  1 đã ti n  àn  t ủ 

tụ    uyển n ượng quyền sử dụng đất và đã đứng tên giấy  hứng n ận quyền sử 

dụng đất  ủ   ụ  iêm. K i  òn sống, năm 2008  ụ  1  ó tr n    ấp yêu  ầu ông 

T5 trả lại 6,5  ông đất đượ  Ủy b n n ân dân xã TP 1 g i vào p i u ti p xú  

ngày 30/5/2008 và bà T2   o rằng   ữ  ý  ợp đồng   uyển n ượng quyền sử 

dụng đất ngày 02/11/2004   ông p ải   ữ  ý  ủ   ụ  1. 

Xét t ấy, t eo biên bản g i lời    i ngày 23 01 2014 ông    n  ớt N2 

trìn  bày:  Ông T5  ó đem  ợp đồng đ n làm t ủ tụ    uyển n ượng đất, tôi 

  ông n ận  ợp đồng và yêu  ầu ông T5 p ải   ở bà  1 lên  ó mặt. Ông T5 

mới về   ở bà  1 đ n tại trụ sở Ủy b n n ân dân xã.  ôi  ó  ỏi bà  1 là ông T5 

làm t ủ tụ    uyển quyền sử dụng đất  ủ  bà   o ông T5 bà  ó t ống n ất 

không. Bà L1 trả lời là do bà đã già rồi nên làm t ủ tụ    uyển n ượng lại   o 

con... bà L1 t    n ận do bà  ý và đồng ý   uyển n ượng sử dụng đất, nên tôi 

mới n ận  ồ sơ...(bút lụ  520)”.  

Việ  bà  4   o rằng   ữ  ý tại  ợp đồng   uyển n ượng quyền sử dụng đất 

ngày 02 11 2004   ông p ải   ữ  ý  ủ   ụ  1 và  ó yêu  ầu trưng  ầu giám địn . 

  eo   t luận giám địn  số 920 ngày 18 5 2010  ủ    ân  iện   o   ọ   ìn  sự 
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tại t àn  p ố Hồ C í Min : C ữ  ý  ần giám địn    2” m ng tên Đặng   ị  1 

trên tài liệu ( ý  iệu A) dạng   ữ vi t đơn giản. C ữ  ý so sán    1” m ng tên 

Đặng   i  1 dạng   ữ vi t đơn giản,   ông ổn địn  nên   ông đủ  ơ sở để   t 

luận giám địn  và   t luận giám địn  số 798 C54-P5 ngày 05 12 2016  ủ   iện 

K o   ọ   ìn  sự   t luận: K ông đủ  ơ sở   t luận   ữ  ý đứng tên Đặng   ị 

L1, tại  ợp đồng   uyển n ượng quyền sử dụng đất ngày 02 11 2004 với  á  

mẫu so sán  có p ải do  ùng một người  ý r  không. 

 iệ   á  nguyên đơn   o rằng năm 2008  ụ  1  ó tr n    ấp đất với ông 

T5 t ể  iện qu  p i u ti p xú  ngày 30 5 2008.   eo nội dung p i u ti p xú   ụ 

L1 trình bày: Cụ  1 yêu  ầu ông T5 trả lại 6,5  ông đất, n ưng tại t ời điểm này 

 ợp đồng   uyển n ượng quyền sử dụng đất giữ   ụ  1 và ông T5  ó  iệu lự  

p áp luật, ông T5  ũng đã đượ   ấp giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất và t eo 

 ợp đồng   uyển n ượng quyền sử dụng đất ngày 02/11/2004 giữ   ụ  1 và ông 

T5  ũng   ông  ó một điều   oản nào là ông T5  ó ng ĩ  vụ p ải trả lại đất   o 

 ụ  1.  ì t  ,   o dù  ụ  1  ó   ởi  iện ông T5 đi nữ   ũng   ông  ó  ơ sở để 

buộ  ông T5 trả lại đất. 

N ư vậy, p ần đất  ụ  1 đã   uyển n ượng   o ông T5, không còn là tài 

sản  ủ   ụ  1, nên  á  nguyên đơn yêu  ầu   i  t       p ần đất t ử  908 tờ 

bản đồ số 5; t ử  221, 237, 242, 249 tờ bản đồ số 14 và t ử  908 tờ bản đồ số 5 

là   ông  ó  ăn  ứ. 

 uy n iên, về p ần đất t ử  249 trên p ần đất này  ó  ăn n à  ủ  ông T1, 

đượ   ụ   và  ụ  1 cho ông T1  ất n à ở t  khi  ụ    òn sống diện tí   72m
2
. 

Án sơ t ẩm xử   ông   ấp n ận yêu  ầu  ủ   á  nguyên đơn về việ  yêu  ầu 

ông T5   i  t       diện tí   5.977m
2
, trong đó  ó diện tí   đất  ăn n à  ủ  ông 

T1 là 72m
2
 thuộ  một p ần t ử  249. N ư vậy, ông T5 đượ  quyền sử dụng toàn 

bộ t ử  249.  ại p iên tò  p ú  t ẩm ông T1 yêu  ầu đượ  ti p tụ  sử dụng 

p ần diện tí   đất tại  ăn nhà mà  ụ   và  ụ  1   o ông xây dựng n à ở. Ông 

T5 yêu  ầu ông T1 di dời n à gi o trả lại đất cho ông T5, n ưng án sơ t ẩm 

không xem diện tí   đất  ăn n à  ủ  ông T1, không đư  bà  õ   ị N3,   ị Võ 

  ị Y, anh  õ  ăn   là vợ,  on  ủ  ông T1 t  m gi  tố tụng là vi p ạm t ủ tụ  

tố tụng, nên Hội đồng xét xử  ủy án sơ t ẩm đối với diện tí   72m
2
 t uộ  một 

p ần t ử  249.  

[4] Về p ần đất t ử  209, t eo  ăn bản số 1490/UBND-NC ngày 

26/12/2014  ủ  Ủy b n n ân dân  uyện H xá  địn :   ử  209 t ể  iện trên sổ 

mụ   ê g i bằng bút   ì tên  õ  ăn T5, diện tí   418m
2
. Theo ông T5 t ử  209 

 ụ  1 và  ể  ả ông T5 đều   ư  đượ   ấp giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất. 

 ại p iên tò  p ú  t ẩm  á  nguyên đơn và ông T5 đều t    n ận t ử  209 là 

đất  ủ   ụ   và  ụ  1    t để lại, đ n n y   ư  đượ   ấp giấy   ứng n ận quyền 

sử dụng đất.  ò  án  ấp sơ t ẩm   ư  xá  địn  rõ t ử  209 là loại đất gì, (vì 

t eo sổ mụ   ê g i là đất  o,  ò  án  ấp sơ t ẩm địn  giá là đất lú ), vì sao ông 

T5 đượ  sử dụng và sử dụng t  t ời gi n nào, trên đất  ó  ơ sở vật   ất, vật  i n 

trúc hay không ... n ưng Tòa án sơ t ẩm xử   ông   ấp n ận yêu  ầu  ủ   á  

nguyên đơn về việ  yêu  ầu ông T5   i  t       diện tí   5.977m
2
 trong đó  ó 
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t ử  209 là   ư  t u t ập   ứng  ứ đầy đủ, làm ản   ưởng đ n quyền và lợi í   

 ủ   á  đương sự, nên Hội đồng xét xử  ủy một p ần bản án sơ t ẩm đối với 

thử  209.  

[5] Xét   áng  áo  ủ   á  nguyên đơn yêu  ầu   i  t       là  ăn n à  ủ  

 ụ   và  ụ  1    t để lại.  

Xét t ấy, tại p iên tò  p ú  t ẩm, ông T5 đồng ý   i  t        ăn n à 

t eo yêu  ầu  ủ   á  nguyên đơn.   eo biên bản địn  giá ngày 12 9 2017,  ăn 

nhà chính giá là 41.636.000 đồng, n à s u giá 14.734.000 đồng,  ầu t  ng giá 

1.274.000 đồng. Cá  nguyên đơn t    n ận n à s u và  ầu t  ng là do ông T5 

xây  ất   ông  ó tr n    ấp, nên giá trị  ăn n à   ín  đượ    i  t àn  10 suất 

t       bằng n  u mỗi người đượ   ưởng một p ần là 4.163.600 đồng. Do nhà 

chính ông T5 đ ng quản lý, sử dụng, nên Hội đồng xét xử t ống n ất gi o   o 

ông T5 đượ  quyền sở  ữu  ăn n à, ông T5  ó trá   n iệm trả giá trị   o  á  

đồng t       mỗi người là 4.163.600 đồng, nên sử  một p ần án sơ t ẩm đối với 

việ  yêu  ầu   i  t        ăn n à. 

[6] Đối với   áng  áo  ủ   á  nguyên đơn yêu  ầu   i  số tiền mà  ụ  1 

cho ông T5 t uê đất 07 năm là 78.600.000 đồng. 

Xét t ấy, về p í   á  nguyên đơn   ông  ó   ứng  ứ   ứng min  là  ụ 

L1 có cho ông T5 t uê đất ở vị trí nào, diện tí  , t ử  đất số... Mặt   á , toàn bộ 

diện tích p ần đất lú   ụ  1 đượ   ấp giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất,  ụ  1 

đã   uyển n ượng   o ông T5 xong t  năm 2004, nên   ông  ó  ơ sở   ấp n ận 

  áng  áo  ủ   á  nguyên đơn. 

[7] Đối với việ  bà T2 yêu  ầu ông T5 ti n  àn  t ủ tụ    uyển quyền sử 

dụng p ần đất ruộng  ó diện tí   2.000m
2
  iện do ông T5 đ ng đứng tên giấy 

  ứng n ận quyền sử dụng đất s ng   o bà đứng tên. Xét t ấy, trong quá trìn  

giải quy t tại  ò  án  ấp sơ t ẩm, bà T2 và ông T5  ó văn bản t ỏ  T1 ngày 

01/4/2011 là ông T5 t ống n ất sẽ   uyển quyền sử dụng đất   o bà T2 và bà 

T2  ũng t ống n ất, nên  ò  án  ấp sơ t ẩm   ông xem xét giải quy t. Trong 

trường  ợp ông T5   ông   uyển quyền sử dụng đất   o bà T2 thì bà T2 có 

quyền   ởi  iện bằng vụ án dân sự   á . 

 uật sư bảo vệ quyền và lợi í    ợp p áp  ủ  bà T2 trình bày:  

 ề t ủ tụ  tố tụng:  ò  án  ấp sơ t ẩm   ư  t u t ập đầy đủ   ứng  ứ  ụ 

t ể:   ần đất dây t ử  209 t eo sổ mụ   ê đượ  vi t bằng bút   ì do ông T5 

đứng tên, n ưng đây là p ần đất  ủ   ụ   và  ụ  1, ông T5  ũng   ư  đượ   ấp 

giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất, n ưng  ò  án  ấp sơ t ẩm xem xét giải 

quy t là   ông đúng t ẩm quyền.  ò  án  ấp sơ t ẩm   ông t u t ập  ồ sơ  ấp 

giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất t   ụ   sang  ụ  1 đứng tên.   ần đất 

giồng,  ó diện tí   đất  ủ  bà T2 2.000m
2
, bà T2  ó yêu  ầu ông T5 trả lại, 

n ưng  ò  án  ấp sơ t ẩm   ông xem xét mà gi o   o ông T5 sử dụng là   ông 

p ù  ợp. K ông đư  vợ và  on ông T1 t  m gi  tố tụng là t i u tư  á   đương 

sự là vi p ạm ng iêm trọng t ủ tụ  tố tụng, đề ng ị Hội đồng xét xử  ủy án sơ 

t ẩm. 
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 Xét t ấy,  ũng n ư p ần n ận địn  trên,  á  nguyên đơn t    n ận  ụ   

   t t ì để   o  ụ  1 đượ  t       và đứng tên giấy   ứng n ận quyền sử dụng 

đất  á  nguyên đơn   ông  ó tr n    ấp việ   ụ  1 đứng tên giấy   ứng n ận 

quyền sử dụng đất, nên   ông  ần t i t p ải t u t ập  ồ sơ   uyển quyền sử 

dụng đất t   ụ   sang  ụ  1 đứng tên. Đối với p ần đất  ủ  bà T2  iện ông T5 

đ ng đứng tên giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất giữa bà T2 và ông T5  ó t ỏ  

T1 là ông T5   uyển quyền sử dụng đất lại   o bà T2 t eo tờ t ỏ  T1 ngày 

01/4/2011, trường  ợp ông T5   ông t ự   iện sẽ giải quy t bằng vụ án dân sự 

khác. Đối việ    ông đư  vợ  on ông T1 t  m gi  tố tụng và việ   ò  án  ấp sơ 

thẩm xem xét giải quy t t ử  209 là   ư  p ù  ợp, nên Hội đồng xét xử   ấp 

n ận một p ần đề ng ị  ủ   uật sư. 

[5]  ại p iên tò  p ú  t ẩm, đại diện  iện  iểm sát  ỉn , p át biểu việ  

tuân t ủ p áp luật  ủ    ẩm p án và Hội đồng xét xử đảm bảo đúng quy địn  

củ  Bộ luật  ố tụng dân sự.  uy n iên, t ời  ạn   uẩn bị xét xử   ư  đảm bảo; 

n ững người t  m gi  tố tụng   ấp  àn  tốt quy địn   ủ  p áp luật.  ề nội dung 

đề ng ị Hội đồng xét xử   ông   ấp n ận   áng  áo  ủ   á  nguyên đơn,  ủy 

một p ần bản án sơ t ẩm đối với t ử  249, t ử  209. Xét t ấy,  ũng n ư p ần 

n ận địn  trên, đề ng ị  ủ   iện  iểm sát là  ó  ăn  ứ một p ần, nên Hội đồng 

xét xử   ấp n ận một p ần đề ng ị  ủ   iện  iểm sát. 

   n ững  ơ sở trên, Hội đồng xét xử   ấp n ận một p ần   áng  áo  ủ  

 á  nguyên đơn, sử  một p ần án sơ t ẩm và  ủy một p ần bản án sơ t ẩm t eo 

 ướng n ận địn  trên. 

Do sử  một p ần bản án sơ t ẩm và  ủy một p ần bản án sơ t ẩm, nên 

 á  nguyên đơn   ông p ải   ịu tiền án p í dân sự p ú  t ẩm t eo   oản 2, 3, 

Điều 148  Bộ luật  ố tụng dân sự 2015.  

Cá  p ần  òn lại  ủ  bản án sơ t ẩm   ông bị   áng  áo,   áng ng ị  ó 

 iệu lự   ể t  ngày   t  ạn   áng  áo,   áng ng ị. 

 ì  á  lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2, 3, Điều 148; khoản 2, 3, Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân 

sự;  Điều 584, 589, 609, 612, 613, 614, 623, 649, 650, 651, 657, 685 Bộ luật Dân 

sự năm 2015; Pháp lệnh số 10/2009 ngày 27/02/2009 của UBTVQH quy định về 

án phí, lệ phí Tòa án.  

1. Hủy một p ần bản án dân sự sơ t ẩm số 11/2014/DS-ST ngày 16 tháng 

4 năm 2014  ủ   oà án n ân dân  uyện H, về việ  yêu  ầu   i  t        ủ   á  

nguyên đơn đối với t ử  đất số 209 và một p ần t ử  đất số 249 diện tí   72m
2
, 

tờ bản đồ số 14.  

2. C ấp n ận một p ần yêu  ầu   áng  áo  ủ  ông  õ  ăn G, bà  õ   ị 

T2, ông  õ  ăn T1, bà  õ   ị C, bà  õ   ị N, bà  õ   ị P (PL), bà  õ   ị T4 

(PN) và bà  õ   ị N1 yêu  ầu   i  t       đối với  ăn n à. 
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- Buộ  ông  õ  ăn T5   i  t       bằng giá trị lại   o  á  nguyên đơn 

 õ  ăn G,  õ  ăn T,  õ   ị C,  õ   ị N,  õ   ị T2,  õ  ăn T1,  õ   ị P 

(PL),  õ   ị T4 (PN),  õ   ị N1 mỗi người 4.163.600 đồng (Bốn triệu một 

trăm sáu mươi ba ngàn sáu trăm đồng). 

- Ông  õ  ăn T5 đượ  quyền sở  ữu  ăn n à đ ng tồn tại trên p ần đất 

tr n    ấp, t ử  249, gồm n à   ín  và n à p ụ  ủ   ụ Đặng   ị  1 để lại. 

3. K ông   ấp n ận yêu  ầu   i  t       quyền sử dụng đất  ủ   á  

nguyên đơn  õ  ăn G,  õ  ăn T,  õ   ị C,  õ   ị N,  õ   ị T2,  õ  ăn T1, 

 õ   ị P (PL),  õ   ị T4 (PN),  õ   ị N1, yêu  ầu ông  õ  ăn T5   i  t    

   làm 10 phần, cho mỗi người 01 p ần, tại  á  t ử  đất số  221, 237, 242, 249 

tờ bản đồ số 14 diện tí   5.487m
2
 và 5.099m

2
 t uộ  một p ần t ử  đất số 908, 

tờ bản đồ số 05, đất tọ  lạ  tại xã TP 1,  uyện H.  

(Kèm t eo bản đồ trí   đo ngày 06 01 2010 t ử  209, 249, 237, 221, 242 

và bản đồ trí   đo ngày 06 01 2010 t ử  908). 

4. K ông   ấp n ận yêu  ầu   i  tiền t uê quyền sử dụng đất 07 năm với 

số tiền 78.600.000 đồng, t àn  10 p ần bằng n  u,  ủ   á  nguyên đơn  õ  ăn 

G,  õ  ăn T,  õ   ị C,  õ   ị N,  õ   ị T2,  õ  ăn T1,  õ   ị   í (  ), Võ 

  ị T4 (PN),  õ   ị N1. 

5. C ấp n ận một p ần yêu  ầu đòi bồi t ường t iệt  ại ngoài  ợp đồng 

do tài sản bị xâm p ạm  ủ  ông  õ  ăn T5. 

Buộ  ông  õ  ăn G, bà  õ   ị T2 và bà  õ   ị T4 (PN) liên đới bồi 

t ường t iệt  ại   o ông  õ  ăn T5 số tiền 3.446.000 đồng (B  triệu bốn trăm 

bốn mươi sáu ngàn đồng).  rong đó, p ần mỗi người p ải bồi t ường là 

1.148.667 đồng (Một triệu, một trăm bốn mươi tám ngàn sáu trăm sáu mươi bảy 

đồng). 

Kể t    i  ó đơn yêu  ầu  ủ  n ững người đượ  t i  àn  án dân sự, mà  

người p ải t i  àn  án dân sự   ư  t i  àn  xong ng ĩ  vụ t i  àn  án, t ì p ải 

  ịu tiền lãi  ủ  số tiền   ư  t i  àn  t eo quy địn  tại   oản 2, Điều 468 Bộ 

luật Dân sự, tương ứng với số tiền   ư  t i  àn  án   o đ n   i t i  àn  án 

xong. 

6.  ề án p í dân sự sơ t ẩm: 

- Buộ   á  nguyên đơn  õ  ăn G,  õ  ăn T,  õ   ị C,  õ   ị N, Võ 

  ị T2,  õ  ăn T1,  õ   ị P (PL),  õ   ị T4 (PN),  õ   ị N1 mỗi người   ịu 

200.000 đồng, án p í p ần tài sản đượ   ưởng. Riêng ông G, bà T2 và bà T4 

mỗi người còn p ải   ịu t êm 66.667 đồng tiền án p í p ần bồi t ường t iệt  ại, 

 ổng  ộng ông G, bà T2 và bà T4 mỗi người p ải   ịu 266.667 đồng.  iền tạm 

ứng án p í đượ  xử lý: 

+  ố tiền tạm ứng án p í  ủ  ông G đã nộp t eo biên l i t u số 000091 

ngày 15/4/2009, biên lai số 021090 ngày 21 02 2014 và biên l i số 12077 ngày 

10 6 2013 tổng  ộng là 1.949.000 đồng, đượ  tr  vào tiền án p í. Ông G đượ  

n ận lại 1.682.333 đồng, tại C i  ụ    i  àn  án dân sự  uyện H. 
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+  ố tiền tạm ứng án p í  ủ  bà T2 đã nộp theo biên lai thu số 000086 

ngày 15/4/2009, biên lai số 021089 ngày 21 02 2014 và biên l i số 12080 ngày 

10 6 2013, tổng  ộng là 1.949.000 đồng, đượ  tr  vào tiền án p í. Bà T2 đượ  

n ận lại 1.682.333 đồng, tại C i  ụ    i  àn  án dân sự  uyện H. 

+  ố tiền tạm ứng án p í củ  bà T4 (PN) đã nộp t eo biên l i t u số 

000089 ngày 15/4/2009, biên l i số 021087 ngày 21/02/2014 và biên l i số 

12083 ngày 10 6 2013, tổng  ộng là 1.949.000 đồng, đượ  tr  vào tiền án p í. 

Bà Thúy đượ  n ận lại 1.682.333 đồng, tại C i  ụ    i hành án dân sự  uyện H. 

+  ố tiền tạm ứng án p í  ủ  ông T đã nộp t eo biên l i t u số 000083 

ngày 15/4/2009; biên lai số 021091 ngày 21 02 2014 và biên l i số 12076 ngày 

10 6 2013, tổng  ộng là 1.949.000 đồng, đượ  tr  vào tiền án p í. Ông T đượ  

n ận lại 1.749.000 đồng, tại C i  ụ    i  àn  án dân sự  uyện H. 

+  ố tiền tạm ứng án p í  ủ  bà C đã nộp t eo biên l i t u số 000084 

ngày 15/4/2009; biên lai số 021093 ngày 21 02 2014 và biên l i số 12078 ngày 

10 6 2013, tổng  ộng là 1.949.000 đồng, đượ  tr  vào tiền án p í. Bà C đượ  

n ận lại 1.749.000 đồng, tại C i  ụ    i  àn  án dân sự  uyện H. 

+  ố tiền tạm ứng án p í  ủ  bà N đã nộp t eo biên l i t u số 000085 

ngày 15/4/2009; biên lai số 021094 ngày 21 02 2014 và biên l i số 12079 ngày 

10 6 2013, tổng  ộng là 1.949.000 đồng, đượ  tr  vào tiền án p í. Bà N đượ  

n ận lại 1.749.000 đồng, tại C i  ụ    i  àn  án dân sự  uyện H. 

+  ố tiền tạm ứng án p í  ủ  ông T1 đã nộp t eo biên l i t u số 000087 

ngày 15/4/2009; biên lai số 021092 ngày 21 02 2014 và biên l i số 12081 ngày 

10 6 2013, tổng  ộng là 1.949.000 đồng, đượ  tr  vào tiền án p í. Ông T1 đượ  

n ận lại 1.749.000 đồng, tại C i  ụ    i  àn  án dân sự  uyện H. 

 +  ố tiền tạm ứng án p í  ủ  bà P (PL) đã nộp t eo biên l i t u số 

000088 ngày 15/4/2009; biên lai số 021086 ngày 21/02/2014 và biên l i số 

12082 ngày 10 6 2013, tổng  ộng là 1.949.000 đồng, đượ  tr  vào tiền án p í. 

Bà Phí đượ  n ận lại 1.749.000 đồng, tại C i  ụ    i  àn  án dân sự  uyện H. 

+  ố tiền tạm ứng án p í  ủ  bà N1 đã nộp t eo biên l i t u số 000090 

ngày 15/4/2009; biên lai số 021088 ngày 21 02 2014 và biên l i số 12084 ngày 

10 6 2013, tổng  ộng là 1.949.000 đồng, đượ  tr  vào tiền án p í. Bà N1 đượ  

n ận lại 1.749.000 đồng, tại C i  ụ    i  àn  án dân sự  uyện H. 

 - Buộ  ông  õ  ăn T5   ịu 200.000 đồng , án p í p ần tài sản đượ  

 ưởng và 1.293.000 đồng án p í p ần yêu  ầu   ông đượ    ấp n ận, tổng 

 ộng: 1.493.000 đồng; đượ  tr  vào tiền tạm ứng án p í đã nộp là 901.000 đồng 

t eo biên l i t u số 004921 ngày 09 01 2013  ủ  C i  ụ    i  àn  án dân sự 

 uyện H,  òn p ải   ịu ti p 592.000 đồng (Năm trăm   ín mươi   i ngàn đồng). 

7.  ề   i p í địn  giá: 

 ổng  ộng là 500.000 đồng. Ông G, ông T, bà C, bà N, bà  T2, ông T1, bà 

P (PL), bà T4 (PN), bà N1 và ông T5 mỗi người p ải   ịu 50,000 đồng. Ông T5 

đã nộp tạm ứng 500.000 đồng và đã   o xong.  
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Buộ   á  nguyên đơn ông G, ông T, bà C, bà N, bà T2, ông T1, bà P (PL), 

bà T4 (PN) và bà N1 mỗi người nộp 50.0000 đồng  oàn trả lại   o ông T5. 

8. C i p í giám địn : Cá  nguyên đơn ông G, ông T, bà C, bà N, bà T2, 

ông T1, bà P (PL), bà T4 (PN) và bà N1 p ải   ịu là 4.000.000đ, đã   i xong. 

9. Án p í dân sự p ú  t ẩm:  

Ông G, bà  T2, ông T1, bà C, bà N, bà P (PL), bà T4 (PN) và bà N1 

  ông p ải   ịu tiền án p í dân sự p ú  t ẩm. Hoàn trả số tiền tạm ứng án p í 

p ú  t ẩm   o ông G, bà T2, ông T1, bà C, bà N, bà P (PL), bà T4 (PN) và bà 

N1 mỗi người  là 200.000 đồng t eo  á  biên l i số 020821; 020822; 020823; 

020824; 020825; 020826; 020827; 020828 cùng ngày 28/4/2014  ủ  C i  ụ  

  i  àn  án dân sự  uyện H. 

10.  ề   i p í địn  giá p ú  t ẩm:  

 ổng  ộng là 3.000.000 đồng. Ông G, ông T, bà T2, ông T1, bà C, bà N, 

bà P (PL), bà T4 (PN) và bà N1 mỗi người p ải   ịu 334.000 đồng. Bà T2 đã 

nộp tạm ứng 3.000.000 đồng và đã   i xong. Do vậy, số tiền ông G, ông T, ông 

T1, bà C, bà N, bà P (PL), bà T4 (PN) và bà N1 mỗi người nộp 334.000 đồng 

hoàn trả cho bà T2. 

12. C i p í giám địn   ấp p ú  t ẩm: 

Bà T2 p ải   ịu 2.820.000 đồng, bà T2 đã nộp tạm ứng và đã   i xong. 

 rong trường  ợp bản án, quy t địn  đượ  t i  àn  t eo quy địn  tại Điều 

2 Luật   i  àn  án dân sự t ì người đượ  t i  àn  án dân sự, người p ải thi 

 àn  án dân sự  ó quyền t ỏa t uận t i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự 

nguyện t i  àn  án  oặ  bị  ưỡng     t i  àn  án t eo quy địn  tại  á  Điều 6, 

7, 7a, 7b và 9  uật   i  àn  án dân sự; t ời hiệu t i  àn  án dân sự đượ  t ự  

 iện t eo quy địn  tại Điều 30  uật t i  àn  án dân sự. 

 Bản án p ú  t ẩm  ó  iệu lự  p áp luật  ể t  ngày tuyên án. 

 Nơi Nhận: 
-  K ND  ỉn ;   

-  AND  uyện H; 
- CC HAD   uyện H; 
- Phòng KTNV-  HA  A tỉnh;   
- Cá  đương sự;           
-  ưu:  ồ sơ vụ án (H).  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚCTHẨM                                                
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

(đã ký) 

Nguyễn Tấn Tặng 

 


